
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10A Ngõ 71/10 Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SX DV TM XNK THÁI HÙNG 123

0110281057

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ: Đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống không có cồn + Bán buôn đồ 
uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: 
coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; + 
Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn vải - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, 
rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác: + Bán buôn thảm 
treo tường, thảm trải sàn; + Bán buôn chăn, màn, đệm rèm, ga 
trải giường, gối và bộ đồ giường khác; + Bán buôn chỉ khâu, 
chỉ thêu và hàng dệt khác. - Bán buôn hàng may mặc: + Bán 
buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ em 
trai; + Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ 
và trẻ em gái; + Bán buôn đồ phụ kiện may mặc như: Khăn 
quàng cổ, găng tay, tất, cravat...; + Bán buôn hàng may mặc 
bằng da lông, da và giả da. - Bán buôn giày dép: + Bán buôn 
giày dép bằng mọi chất liệu.

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SX DV TM XNK THÁI 
HÙNG 123
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI HUNG 123 SX DV TM XNK JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0242215226
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - : 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình chưa được phân vào đâu: + Bán buôn đồ kim chỉ: 
Kim, chỉ khâu...; + Bán buôn ô dù; + Bán buôn dao, kéo; + 
Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; + Bán buôn sản phẩm 
quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, ống nhòm, kính lúp); 
+ Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; + 
Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; 
+ Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

7. Khai thác và thu gom than cứng 0510

8. Khai thác và thu gom than non 0520

9. Khai thác quặng sắt 0710(Chính)

10. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản (Luật kinh doanh bất động sản 
2014)

6810
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14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản 
2014)
Môi giới bất động sản (Điều 62,63,64,65,66,67,68  Luật kinh 
doanh bất động sản 2014)

6820

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có 
chất ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, 
nước cam, chanh, nước quả khác...; - Bán lẻ nước khoáng thiên 
nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

16. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

18. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

19. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafít tự 
nhiên. 
Đá quý, bột thạch anh, mica

0899

20. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

4781

22. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ hàng 
may mặc lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ giày, dép lưu động 
hoặc tại chợ.

4782

23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ thảm, đệm, 
chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại 
chợ - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 
được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

24. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; - Bán 
lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn; - Bán lẻ 
sách, truyện, báo, tạp chí; - Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; - Bán lẻ 
thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; - Bán lẻ đĩa 
ghi âm thanh, hình ảnh; - Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán 
quý, đồ trang sức; - Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng; - Bán lẻ 
hàng hóa khác chưa được phân vào đâu.

4789
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25. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

26. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi Kinh doanh vận 
tải hành khách theo hợp đồng Kinh doanh vận tải khách du lịch 
bằng xe ô tô (Điều 5,6,7,8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải 
hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) - Vận tải 
hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa 
bằng xe thô sơ; Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ 
khác (Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

28. Vận tải đường ống 4940

29. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

30. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

31. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

32. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

36. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: - Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt; - Bốc xếp hàng hóa 
đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa cảng biển; - Bốc xếp hàng hóa 
cảng sông; - Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không; - Bốc xếp 
hàng hóa loại khác

5224

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: - Hoạt động điều hành bến xe; - Hoạt động quản lý, 
điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; - Hoạt động 
quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; - Hoạt động 
dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ

5225

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - 
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu (Loại trừ hoạt động vận tải hàng không) (Điều 4 Nghị định 
số 163/2017/NĐ-CP)

5229
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39. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú cho khách du lịch, 
khách trọ, hàng ngày hoặc hàng tuần, nhìn chung là ngắn hạn. 
Các cơ sở lưu trú bao gồm loại phòng thuê có sẵn đồ đạc, hoặc 
loại căn hộ khép kín có trang bị bếp và dụng cụ nấu ăn, có 
hoặc không kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, có thể đi 
kèm với các dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt 
là, bể bơi, phòng tập, dịch vụ giải trí, phòng họp và thiết bị 
phòng họp; - Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; 
biệt thự du lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà 
khách, nhà nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 
động; làng sinh viên, ký túc xá sinh viên; nhà điều dưỡng.

5510

40. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: - Ký túc xá học sinh, sinh viên - Chỗ nghỉ trọ trên xe 
lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm - Cơ sở lưu trú khác 
chưa được phân vào đâu

5590

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn; - Quán ăn tự phục vụ; - Quán ăn 
nhanh; - Cửa hàng bán đồ ăn mang về; - Xe thùng bán kem; - 
Xe bán hàng ăn lưu động; - Hàng ăn uống trên phố, trong chợ
(Không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5610

42. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc hội nghị cơ 
quan, doanh nghiệp, đám cưới, các công việc gia đình khác.

5621

43. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể -- Hoạt động nhượng 
quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp dịch vụ ăn uống cho 
các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự kiện tương tự trong 
một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống thường được chế biến 
tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển 
đến nơi cung cấp cho khách hàng; - Cung cấp suất ăn theo hợp 
đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí 
nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; - Hoạt động nhượng 
quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các 
sự kiện tương tự; - Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự 
phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường 
học) trên cơ sở nhượng quyền. - Hoạt động cung cấp suất ăn 
công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp.
(Không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5629
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44. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: - Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước 
mía, nước quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh..
(Không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5630

45. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Hoạt động lập danh sách, tuyển dụng lao động, giới 
thiệu việc làm, những người được giới thiệu không làm trong 
các công ty môi giới. - Tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu và sắp 
xếp lao động bao gồm cả quản lý; - Hoạt động của các hãng 
tìm kiếm diễn viên; - Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao 
động trên mạng.

7810

46. Đại lý du lịch 7911

47. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: - Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán 
thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua - 
Hoạt động hướng dẫn du lịch.

7912

48. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: - Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt 
động du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí 
và thể thao; - Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng; - 
Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các sự 
kiện vui chơi, giải trí khác; - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du 
lịch: cung cấp thông tin du lịch cho khách, hoạt động hướng 
dẫn du lịch; - Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

49. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4751

50. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh - 
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ gạch ốp 
lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752
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12.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO THỊ 
THANH

Tổ dân phố 2 Tu 
Hoàng, Phường 
Phương Canh, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 25,000

0381820185
67

51. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm; - Bán lẻ 
màn và rèm; - Bán lẻ vật liệu phủ tường, phủ sàn.

4753

52. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ 
cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức.

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
NGỌC THÁI

Số 10A Ngõ 
71/10 Thôn Kim 
Hoàng, Xã Vân 
Canh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 25,000

0380680428
78

3 LÊ XUÂN 
HÙNG

Thôn Cụ Thôn, 
Xã Lĩnh Toại, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 25,000

0380730066
72

4 HOÀNG THỊ 
THÙY

TK Thôn Bách 
Lợi, Thị Trấn Nga 
Sơn, Huyện Nga 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 25,000

0381820028
18

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038068042878
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Thắng, Xã Lĩnh Toại, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10A Ngõ 71/10 Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC THÁI Nam

10/04/1968 Kinh Việt Nam

19/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội      

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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